KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
( Thực hiện  4 tuần từ 29/12 - 23/1/2026)
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT2. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và lợi ích của chúng đối với sức khỏe
	Một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp  dinh dưỡng).
	Hoạt động Tổ chức bữa ăn


	MT 15. Trẻ biết kiểm soát được vận động:
     
	· + Đi theo đường dích zắc( đổi hướng) theo vật chuẩn.
· +Chạy chậm 60m- 80m  

	Hoạt động học :
+ Đi theo đường dích zắc( đổi hướng) theo vật chuẩn.
+Chạy chậm 60m-80m
TCVĐ: - Cầu thủ tài ba( ném bóng vào gôn)
· Ném vòng cổ chai


	MT 16. Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động:  trèo….


	· - Tung, ném, bắt: 
Trườn theo hướng thẳng
  
	Hoạt động học :
+ Trườn theo hướng thẳng
TCVĐ : - Mèo đuổi chuột
 

	MT17.  Trẻ có khả năng thể hiện mạnh dạn tự tin trong vận động: Bật – nhảy
	· - Bật - nhảy:
· Bật tách chân, khép chân qua 5 ô.
	Hoạt động học :
+ bật xa 35-40 cm

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT27. Đặc điểm bên ngoài của con vật, cây, hoa quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
So sánh sự khác nhau và giống nhau  của con vật, cây, hoa quả
	 - Đặc điểm con vật
- Phân loại con vật, theo 1-2 dấu hiệu.
- Lợi ích  con vật đối với môi trường sống
	Hoạt động học 
KPKH: - Một số động vật nuôi trong gia đình
- Động vật sống dưới nước
- Động vật sống trong rừng
-Kỹ năng tránh xa các con vật nguy hiểm 

	MT 40. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 4.  
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4 và đếm theo khả năng.
	- Hoạt động học 
LQVT:
 - Số 4(t1)


	MT 41. Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 4

	Hoạt động học 
LQVT: - Số 4(t2)

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT55.  Trẻ nghe và hiểu nội dung chuyện kể, chuyện đọc phù hợp với độ tuổi.
	Kể lại sự việc có nhiều tình tiết
	Hoạt động học 
LQVH chuyện: - Dê con nhanh trí (Hoàng Thái Anh), Cáo thỏ và gà trống

	MT56. Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...và kể chuyện có mở đầu 
	Nghe đọc một số bài  thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè…phù hợp với độ tuổi.
- Kể lại truyện đã được nghe.
	Hoạt động học 
LQVH thơ: Em vẽ (Hoàng Thanh Hà), Chim chích bông (Nguyễn Viết Bính)
bó hoa tặng cô 

	 MT57.  Trẻ biết bắt chước được giọng nói, điệu bộ của  nhân vật trong truyện.
	 - Nghe, sử dụng các từ biểu cảm
   - Đóng kịch
	Hoạt động chiều 
Đóng kịch :Cáo thỏ và gà trống

	MT 68. Trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.


	Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia vào trò chơi:
+ Chơi đóng vai (bắt chước các hành động của những người gần gũi như chuẩn bị bữa ăn của mẹ, bác sĩ khám bệnh , kỹ sư xây dựng, ban nhạc tí hon...lựa chọn đồ chơi phù hợp với vai chơi như nấu ăn: bếp, nồi. Bác sỹ cần: đồ khám, kiêm tiêm...
	Hoạt động góc

	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT73. 
- Phân biêt được hành vi “đúng –sai, tốt – xấu”
	- Phân biêt được hành vi “đúng –sai, tốt – xấu”
-Kỹ năng tránh xa các con vật nguy hiểm 
	- Hoạt động học, hoạt động chiều 
-Kỹ năng tránh xa các con vật nguy hiểm

	MT75. Trẻ  biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật ...).
Biết chờ đến lượt khi được nhắc  nhở
	- Trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung, chơi hòa thuận với bạn khi chơi với bạn, làm trực nhật
Chờ đến lượt của mình, cùng nhau hợp tác
	Các hoạt động trong ngày

	MT76. Trẻ biết quan tâm đến môi trường, có những hành vi tiết kiệm trong sinh hoạt , giữ gìn đồ dùng đồ chơi. 

	- Bảo vệ chăm sóc con vật và cây cối.
- Bỏ rác vào thùng rác
- Không hái hoa bẻ cành
- Tắt điện, quạt khi đi ra ngoài, nước mở vừa  đủ
- Không vứt ném đồ chơi, chơi xong cất đồ chơi đúng nơi quy định……
	- Hoạt động học 
+Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis
(các con vật nuôi trong gia đình)
+Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis
(các con côn trùng và chim  )

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	[bookmark: _GoBack]MT78. Trẻ biết chú ý nghe, tỏ ra thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc.

	- Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi, dân ca).
	Hoạt động học
LQ ÂN nghe hát: - Gà gáy le te ( Dân ca Cống Khao), Tôm cá cua thi tài (Hoàng Thị Dinh),Chị ong nâu và em bé( Tân Huyền), Thương con  mèo, 

	MT 79. Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ.
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài hát.
	Hoạt động học 
LQ ÂN: Dạy hát, vận động: - Gà trống mèo con và cún con (Thế Vinh), Đố bạn (Hồng ngọc), Cá vàng bơi (Nguyễn Hải hà), Con chuồn chuồn (Vũ đình Lê)


	MT80. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
- Thể hiện sự sáng tạo trong hoạt động
	· Vận động nhịp nhàng theo giai điệu,
nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc
lựa chọn bằng nhiều hình thức vận động
khác nhau .
	

	MT81. Trẻ thể hiện sự hứng thú khi tham gia vào các hoạt đông âm nhạc: biểu diễn, trò chơi âm nhạc
	- Hứng thú tham gia các hoạt động biểu diễn
- Trò chơi âm nhạc

	Hoạt động học 
- Biểu diễn âm nhạc cuối chủ đề
-Trò chơi âm nhạc: Đoán tên bạn hát, Ai nhanh nhất, hát theo hình, nghe tiếng hát tìm đồ vật...

	MT82. Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình,
vật liệutrong thiên nhiên để tạo ra các
sản phẩm 
- Làm tranh , ĐDĐC sáng tạo bằng nguyên vật liệu, tranh tập thể, tranh chủ đề.
- Sử dụng nguyên vật liệu thiên nhiên( Lá khô, sỏi, quả khô...), phế liệu( Len, ống nút..) tạo ra sản phẩm theo gợi ý của cô.
	Hoạt động học


	MT83. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
- Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	
- Sử dụng các kĩ năng vẽ, cắt, xé dán,
xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc,
kích thước, hình dáng/ đường nét.
	Hoạt động học 
Tạo hình: - Vẽ con mèo
- Vẽ và tô màu con bướm
- Xé dán đàn cá
- Gấp con chó


	MT 84 Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Phối hợp các kỹ năng xếp hình tạo ra các
sản phẩm có kiểu dáng khác nhau
+ Ứng dụng chương trình montessori

	Hoạt động góc, hoạt động ngoài trời
+ Làm con vật đáng yêu bằng bìa, giấy màu( Montessori)

	MT 85. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	Phối hợp các kỹ năng xếp hình tạo ra các
sản phẩm có kiểu dáng khác nhau: 

	- Hoạt đọng ngoài trời, hoạt động góc, hoạt động chiều
Trải nghiệm nhặt lá cây sân trường tạo hình các con vật,  


















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
Thực hiện từ ngày : 29 /12 / 2025 - 02/ 01/2026
	TT
	Thứ 
Ndung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	- Đón trẻ
-TDS
- Điểm danh
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần
- Thể dục sáng: Tập với bài “ Gà trống mèo con và cún con ”
- Điểm danh: cô chấm cơm, báo ăn


	


2
	

Hoạt động học 
	Lĩnh vực PTTCXH
Hoạt động Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis
(các con vật nuôi trong gia đình)
	Lĩnh vực PT nhận thức:
Số 4(T1)
	LVPTNN:
Chuyện Cáo, thỏ và gà trống
	Nghỉ tết dương lịch 
	LVPTTM
VĐ theo TTC:
 Gà trống mèo con và cún con
NH: Thương con mèo
TC: Ai nhanh nhất

	


3
	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Bán hàng , nấu ăn, bác sỹ thú y
- Góc xây dựng: Xây dựng trại chăn nuôi
- Góc học tập : Tìm môi trường sống cho các loài động vật.
+ Phân loại các nhóm con vật nuôi trong gia đình
+ Tìm đếm cho đủ số lượng 4
- Góc nghệ thuật: Vẽ tô màu các con vật nuôi trong gia đình, làm con vật bằng nguyên vật liệu
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa, vườn rau

	

 4
	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: + Làm con trâu, con bò  từ lá cây + Quan sát góc thiên nhiên lớp em
+ Trải nghiệm chăm sóc vườn rau;+ Làm vệ sinh sân trường( nhặt lá)
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Bịt mắt bắt dê, kéo co, lộn cầu vồng….
- Chơi tự do: hướng dẫn trẻ chơi với hột hạt, xếp hình các con vật bằng nắp chai...Cô bao quát trẻ.

	5           
	HĐ ăn ngủ
	0. Cô động viên khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, hết suất
0. Cô mở nhạc hát ru cho trẻ ngủ. đắp chắn ấm cho trẻ

	 6 






	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: con vật ngộ nghĩnh
- Cho trẻ gấp con chó, làm những con vật trong gia đình
- Dạy cho trẻ kỹ năng: Nhận ra và phòng tránh những nơi không an toàn, nguy hiểm đến tính mạng.
- LQ chuyện Cáo, thỏ và gà trống ,LQBH: Gà trống mèo con và cún con. Biểu diễn văn nghệ . Nêu gương cuối tuần










































KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
Thực hiện từ ngày : 05 /01  – 09 / 01 /2025
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
- Thể dục sáng
- Điểm danh
	- Đón trẻ: Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi 1 số đồ chơi trong lớp
- Trò chuyện : Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước
- Thể dục sáng: Tập với bài: Con cào cào: Hô hấp 2, tay 2, bụng 3, chân 1

	

Hoạt động học 
	Lĩnh vực PT nhận thức
KPKH: 
Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước
	LVPTTC
Thể dục:  VĐCB: Đi theo đường dích dắc( Đổi hướng theo vật chuẩn)
TC: Cầu thủ tài ba 

	Lĩnh vực PTTM
Tạo hình
Xé dán đàn cá bơi

	Lĩnh vực PT ngôn ngữ:
Thơ: Em vẽ
	Lĩnh vực PT thẩm mỹ
DVĐ: Cá vàng bơi (TT)
NH: Chú ếch con
TC: Đoán tên bạn hát

	
Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Đếm các cửa hàng bán các loại hải sản, nấu ăn, bác sỹ...
- Góc xây dựng- lắp ghép:  Xây ao cá, ghép hình các con vật
- Góc học tập:  Xem tranh về các con vật sống dưới nước, Cho trẻ đếm các  con vật trong phạm vi 4, hoặc đếm theo khả năng.
- Góc nghệ thuật: 
+ Vẽ, tô màu, cắt dán làm allbum về các con vật sống dưới nước.
+ Hát múa đọc thơ, kể chuyện về các con vật sống dưới nước
Góc thiên nhiên: Chăm sóc các con vật dưới nước, quan sát các bài con vật
+ Erobic bài con cào cào

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát các con vật sống dưới nước
+ Làm con cá từ bèo tây
+ Nhảy earobic bài con cào cào
+ Cho trẻ chăm sóc vườn rau
+Quan sát sự thay đổi của  cây xoài
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Bịt mắt bắt dê, kéo co, lộn cầu vồng….
- Chơi tự do: Cô  hướng dẫn khu vực chơi, các trò chơi ( Cô bao quát trẻ)

	HĐ ăn ngủ
	0. Cô động viên khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, hết suất
0. Cô mở nhạc hát ru cho trẻ ngủ. đắp chắn ấm cho trẻ

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới:   Ô cửa bí mật
-         - Cho trẻ LQVT: Nối các con vật cùng nhóm
  - Cho trẻ LQ BT; em vẽ
- LQBH:  Cá vàng bơi
- Biểu diễn văn nghệ  


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG 
Thực hiện 1 tuần ( Từ ngày 12/01 – 16 /01 / 2026 )
	      Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi ,thể dục sáng
	- Đón trẻ:  Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi một số đồ chơi trong lớp
- Trò chuyện : Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong rừng ( Tên gọi, đặc điểm, cách vận động, sinh sản, …)
- Thể dục sáng:  Tập với bài: Đố bạn: Hô hấp 2, tay 1, bụng 2, chân 1

	



Hoạt động học


	LVPTNT
KPKH
KNS : phòng tránh trước các con vật nguy hiểm 
	LVPTTC
Thể dục: 
- VĐCB: Trườn theo hướng thẳng
-TCVĐ: Mèo và chim sẻ
	LVPTNT
Toán:
Số 4(T2)
	LVPTNN
 Truyện: 
Chú dê đen

	 LVPTTM
 Âm nhạc 
VĐ: Đố bạn
Nghe: Gà gáy le te
TC: Nhảy theo giai điệu


	


Chơi, Hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai:  Bác sỹ thú y, cửa hàng bán thức ăn các con vật, nấu ăn…
- Góc xây dựng- lắp ghép :  Xếp con vật, xây vườn bách thú
- Góc học tập:  Xem tranh về các con vật sống trong rừng
- Góc nghệ thuật: + Vẽ, tô màu, cắt dán làm allbum về các con vật sống trong rừng.
+ Hát múa đọc thơ, kể chuyện về các con vật sống trong rừng
Góc thiên nhiên: Chăm sóc các con vật nuôi, quan sát các con vật
+ Nhảy erobich  bài : Con cào cào 

	
Chơi ngoài trời

	1, HĐCMĐ:   Trải nghiệm in hình các con vật trên cát
+ nhảy erobich,  + Quan sát vườn hoa
+ Quan sát thời tiết
+ Vệ sinh sân trường
 2, Trò chơi vận động : Cáo và thỏ, Chó sói xấu tính, Con thỏ, mèo và chim sẻ, chơi các trò chơi dân dan 
3, Chơi tự do:  Cô bao quát trẻ.

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Cô cùng trẻ trài bàn và ngồi vào bàn ăn .Cô giới thiệu các món ăn,cung cấp các chất dinh dưỡng...Trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn,trong khi ăn trẻ không dược để cơm rơi vải trẻ thấy cơm rơi ải thì nhặt bỏ vào đĩa .sau khi ăn xong cô dọn bàn ăn, cô trải phản ,chiếu gối để chuẩn bị đi ngủ.

	
Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: Cáo và thỏ  
 - LQ Truyện: “ Chú dê đen
- Cho trẻ xem tranh ảnh về các con vật sống trong rừng 
-Cho trẻ làm tranh các con vật sống trong rừng từ xơ dừa, chạ ngô
- Lao động vệ sinh.  Nêu gương cuối tuần
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	- Đón trẻ
- Thể dục sáng
- Điểm danh
	- Cô đón trẻ với thái độ ân cần , niềm nở. Trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Tập với bài: Con cào cào
- Cô gọi tên , chấm ăn.
- Trò chuyện với trẻ về Côn trùng và chim
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Hoạt động học 
	Lĩnh vực PTTCXH
Hoạt động Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis
(các con côn trùng và chim )
	Lĩnh vực phát triển thể chất: 
VĐCB: Bò dích dắc qua 5 điểm
TCVĐ: Ai nhanh hơn

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
Tạo hình
Vẽ tô màu con bướm
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Thơ: Chim chích bông
	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:
Âm nhạc:
Biểu diễn 
Nghe hát: Chị ong nâu và em bé
Trò chơi: Hát theo hình vẽ
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	Chơi hoạt động ở các góc
	* Góc phân vai: - Cửa hàng , Nấu ăn
* Góc xây dựng:- Xây dựng vườn bách thú
* Góc nghệ thuật:- Tô màu , vẽ , nặn các con côn trùng và chim từ các nguyên vật liệu khác nhau- Hát các bài hát về các con vật
* Góc học tập - sách:- Trẻ gọi tên phân loại đếm các số lượng các con côn trùng và chim, chia 4 đối tượng thành 2 phần bằng những cách khác nhau
- Xem sách, tranh ảnh, làm anbum về các con côn trùng và chim
* Góc thiên nhiên:- Chăm sóc cây xanh, cây hoa, con chim...
*nhảy  erobich

	4
	Chơi ngoài trời
	-HĐCMĐ : Tham quan vườn trường
- Tạo hình con sâu từ giấy màu, Chăm sóc vườn rau
- Quan sát vườn hoa
- Giao lưu trò chơi vận động, nhảy erobich
- TCVĐ:  Tạo dáng...
- Chơi tự do: đu quay , cầu trựơt...

	5
	Hoạt động ăn ngủ
	- Cô cùng trẻ trài bàn và ngồi vào bàn ăn .Cô giới thiệu các món ăn,cung cấp các chất dinh dưỡng...Trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn,trong khi ăn trẻ không dược để cơm rơi vải trẻ thấy cơm rơi vãi thì nhặt bỏ vào đĩa .sau khi ăn xong cô dọn bàn ăn, cô trải phản ,chiếu gối để chuẩn bị đi ngủ

	6
	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: người đi săn và chim sẻ
- Làm các con vật đáng yêu bằng bìa, giấy màu( Montessori)
- LQBT: Chim chích bông
0. Cho trẻ làm quen bài hát: Con chuồn chuồn, chị ong nâu và em bé
Biểu diễn văn nghệ - nêu gương cuối tuần



